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GHI CHÚ

SỐ CHỮ

1 D3031009 Nguyễn Thị Ái 141094 Nữ 7.0 Bảy

2 D3031008 Phan Thị Kim Anh 070884 Nữ 7.5 Bảy Phẩy Năm

3 D3031010 Nguyễn Thị Kim Anh 030490 Nữ 7.5 Bảy Phẩy Năm

4 D3031018 Lê Văn Công 260293 Nam 6.0 Sáu

5 D3031002 Trần Thị Diễm 200486 Nữ 5.5 Năm Phẩy Năm

6 D3031023 Nguyễn Thị Diệp 220994 Nữ V Vắng

7 D3031020 Huỳnh Thị Thùy Dung 180794 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

8 D3031011 Châu Thị Ánh Dương 020196 Nữ 7.5 Bảy Phẩy Năm

9 D3031029 Trương Thị Thu Hà 300996 Nữ 7.0 Bảy

10 D3031001 Trần Thị Bích Hạnh 181196 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

11 D3031014 Nguyễn Thị Ánh Hiền 260996 Nữ 7.5 Bảy Phẩy Năm

12 D3031031 Lê Thu Hiền 290589 Nữ V Vắng

13 D3031015 Trần Thị Hoàng 140796 Nữ V Vắng

14 D3031024 Trần Thị Thu Hồng 290496 Nữ 7.0 Bảy

15 D3031005 Đoàn Lê Đại Long 100894 Nam 7.0 Bảy

16 D3031028 Tạ Công Luật 021294 Nam 6.0 Sáu

17 D3031007 Nguyễn Thị Lý 260866 Nữ 7.0 Bảy

18 D3031033 Lê Công Minh 280996 Nam 6.5 Sáu Phẩy Năm

19 D3031025 Trần Thị Tuyết My 191095 Nữ V Vắng

20 D3031004 Nguyễn Thị Trà Nhi 020196 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

21 D3031021 Lương Thị Ái Nhi 100196 Nữ V Vắng

22 D3031026 Trương Hồng Phúc 300895 Nam 5.5 Năm Phẩy Năm

23 D3031016 Lê Văn Quà 201196 Nam 7.0 Bảy

24 D3031003 Ngô Nguyễn Ngọc Quỳnh 310796 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

25 D3031006 Đỗ Nguyễn Ngọc Quỳnh 310195 Nữ 7.0 Bảy

26 D3031012 Lê Tấn Sơn 020993 Nam 7.0 Bảy

27 D3031030 Nguyễn Thị Tài 220795 Nữ 6.0 Sáu

28 D3031022 Đoàn Thị Thủy 050294 Nữ V Vắng

29 D3031019 Nguyễn Thị Tiên 130594 Nữ 8.0 Tám

30 D3031032 Lê Thị Bích Trâm 201096 Nữ V Vắng

31 D3031027 Bùi Thị Thùy Trang 260296 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

32 D3031013 Lê Văn Ty 291295 Nam 6.0 Sáu

33 D3031017 Nguyễn Phước Xinh 200390 Nam 5.5 Năm Phẩy Năm

34 D3031034 Phạm Thị Thanh 190180 Nữ 5.0 Năm
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